
UBND TỈNH LAI CHÂU

DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NSĐP 8.550.773 2.027.011 24% 103%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 6.607.350 1.343.579 20% 100%

I Chi đầu tư phát triển 794.592 257.918 32% 133%

1 Chi đầu tư cho các dự án 794.592 257.918 32% 133%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức 

tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

                 -                    -   

3 Chi đầu tư phát triển khác                  -                    -   

II Chi thường xuyên 5.553.269 1.085.661 20% 95%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo 2.511.911 425.482 17% 90%

2 Chi khoa học và công nghệ 13.584 345 3% 6%

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 694.450 146.123 21% 103%

4 Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin 51.584 9.947 19% 159%

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 69.879 7.092 10% 439%

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 14.170 919 6% 12%

7 Chi sự nghiệp bảo về môi trường 48.064 5.320 11% 89%

8 Chi sự nghiệp kinh tế 675.075 152.999 23% 102%

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 706.715 128.163 18% 102%

10 Chi bảo đảm xã hội 81.994 20.339 25% 82%

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 250 0 0%

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 0 0%

V Dự phòng ngân sách 132.770                  -   

VI
Chi từ nguồn tăng thu giữa dự toán địa phương giao với dự 

toán TW giao để thực hiện CCTL
9.350                  -   

VII

Hỗ trợ kinh phí thực hiện sửa chữa các công trình giao thông, 

thủy lợi, nước sinh hoạt và công trình dân dụng khác, chỉnh 

trang đô thị, sửa chữa trụ sở cơ quan nhà nước, mua sắm 

trang thiết bị để tổ chức Đại hội Đảng các cấp

106.200                  -   

VIII Kinh phí tinh giản biên chế thực hiện CCTL 9.919                  -   

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW 

CHO NSĐP
1.920.423 683.432 36% 109%

1 Chương trình MTQG 1.046.818 301.952 29% 348%

2 Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên

C CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 0 0

D CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ BỘI THU NSĐP 23.000 0

873.605 381.480 44% 71%

Biểu số 03 (Biểu số 61/CK-NSNN)

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-STC ngày      /4/2020 của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN 

NĂM

THỰC HIỆN 

QUÝ I

SO SÁNH THỰC HIỆN 

VỚI (%)
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